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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 4125/SYT-NVY
V/v lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2021


 
	Kính gửi:
	- Bộ Tư lệnh;
- Các đơn vị Bộ, Ngành Trung ương trên địa bàn TP.HCM;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam - TP.Hồ Chí Minh;
- Các Sở, ban ngành;
- Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;
- Cảng vụ Hàng không miền Nam;
- Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành Phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện;
- Ban Quản lý Khu chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao.


Căn cứ:
- Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;
- Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;
Nhằm có cơ sở để phân phối vắc xin cho các đối tượng ưu tiên theo đúng quy định nhưng chưa được tiêm vắc xin qua các đợt chiến dịch đã triển khai tại TP.Hồ Chí Minh, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung sau:
1. Rà soát các đối tượng ưu tiên chưa được tiêm vắc xin theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ thuộc đơn vị quản lý hoặc thuộc lĩnh vực ngành nghề quản lý của đơn vị.
2. Tổng hợp và báo cáo số lượng các đối tượng trên theo mẫu Phụ lục 1 tại đường link: shorturl.at/rwyHN gửi về Sở Y tế bản đã ký duyệt trước ngày 05 tháng 7 năm 2021 qua địa chỉ email (bản scan và excel): danhsachtiemcovid.tphcm@gmail.com
* Lưu ý: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện chủ động trao đổi với các Sở, Ban ngành để tránh trùng lắp đối tượng khi thống kê số lượng đối tượng giữa Sở, Ban ngành và quận, huyện.
3. Lập danh sách chi tiết các đối tượng trên như sau:
- Tạo tài khoản: Các đơn vị liên hệ đầu mối hỗ trợ kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông để nhận tài khoản, đăng nhập vào phần mềm tại địa chỉ http://formadmin.tphcm.gov.vn để tạo tài khoản, sau đó cấp cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý (tạm gọi là đơn vị trực thuộc) để lập danh sách đăng ký tiêm.
- Lập danh sách đăng ký tiêm: các đơn vị trực thuộc lập danh sách chi tiết người đăng ký tiêm tại địa chỉ http://form.tphcm.gov.vn (hoặc có thể tải phần mềm từ địa chỉ này để lập đầy đủ danh sách, sau đó xuất ra tập tin excel và đưa vào (import) phần mềm).
- Từ phần mềm (http://formadmin.tphcm.gov.vn) các đơn vị xuất ra tập tin excel, in, trình lãnh đạo ký duyệt, sau đó gửi bản scan qua địa chỉ email: danhsachtiemcovid.tphcm@gmail.com về Sở Y tế trước ngày 07 tháng 7 năm 2021.
- Thời gian bắt đầu sử dụng phần mềm: bắt đầu lúc 9h00, ngày 03/7/2021
4. Cung cấp thông tin liên hệ của cán bộ đầu mối phụ trách báo cáo của đơn vị theo Phụ lục 2 trước ngày 03 tháng 7 năm 2021 bằng cách nhập trực tiếp thông tin qua đường link: shorturl.at/rwyHN
Trường hợp đơn vị không gửi thông tin đúng thời hạn nêu trên thì xem như không đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5. Sở Y tế chỉ nhận thống kê số lượng đối tượng từ Bộ tư lệnh; Các đơn vị Bộ, Ngành Trung ương trên địa bàn TP.HCM; Sở, Ban ngành Thành phố; Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh; Cảng vụ Hàng không miền Nam; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM; các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành Phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện; Ban Quản lý Khu chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố; Ban Quản lý Khu công nghệ cao.
Các đơn vị tự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các đối tượng được lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật về sử dụng phần mềm để lập danh sách: Bà Mai Nguyễn Thanh Tuyền - chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 0937697787: mnttuyen.stttt@tphcm.gov.vn
Thông tin liên hệ hỗ trợ về tổng hợp số lượng đối tượng tiêm vắc xin: ông Đào Phú Khánh: 0933.573.574 hoặc bà Trương Thị Thanh Lan: 0834087746 chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế để được hướng dẫn./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- TTKSBT TP;
- Lưu: VT, NVY (VHN, ĐPK, TTTL)
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Hoài Nam


 
PHỤ LỤC 1:
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
Tên đơn vị: ……… Họ tên người liên hệ: ……………………… Số điện thoại: ………………
	STT
	Nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP
	Số người đã tiêm vắc xin đợt trước
	Số người chưa tiêm đợt trước và đồng ý tiêm đợt 5

	1
	Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch
	 
	 

	1.1
	Người làm việc trong các cơ sở y tế
	 
	 

	1.2
	Người tham gia phòng, chống dịch
	 
	 

	 
	Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp
	 
	 

	 
	Tổ COVID dựa vào cộng đồng
	 
	 

	 
	Phóng viên, tình nguyện viên
	 
	 

	1.3
	Lực lượng quân đội thành phố
	 
	 

	1.4
	Lực lượng công an thành phố
	 
	 

	2
	Hải quan
	 
	 

	3
	Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải (bến xe, nhà ga, bến cảng, tài xế xe bus, xe khách, xe công nghệ, taxi...), du lịch, ngân hàng, cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, xăng dầu, hàng hóa...
	 
	 

	3.1
	Hàng không
	 
	 

	3.2
	Cảng: Cát Lái, Sài Gòn
	 
	 

	3.3
	Điện
	 
	 

	3.4
	Nước
	 
	 

	3.5
	Doanh nghiệp cung cấp thuốc, dịch vụ cho bệnh viện (bộ phận cung ứng, vệ sinh công nghiệp, giặt ủi, dịch vụ người nuôi bệnh...)
	 
	 

	3.6
	Viễn Thông (Bưu điện, QSTC, VNPT,...)
	 
	 

	3.7
	Dịch vụ công ích TP Thủ Đức và các quận huyện
	 
	 

	3.8
	Môi trường đô thị
	 
	 

	3.9
	Chợ đầu mối
	 
	 

	3.10
	Doanh nghiệp bình ổn giá
	 
	 

	3.11
	Xăng dầu
	 
	 

	3.12
	Dịch vụ ngân hàng, tài chính
	 
	 

	3.13
	Vận tải, logistic
	 
	 

	3.14
	Doanh nghiệp xúc tiến thương mại
	 
	 

	3.15
	Doanh nghiệp công nghiệp
	 
	 

	4
	Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan (cơ quan MTTQVN TP.HCM, các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội,...), đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người)
	 
	 

	4.1
	Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT; Đảng ủy khối; ĐHQG, Khối CĐ
	 
	 

	4.2
	MTTQVN TP.HCM và chức sắc tôn giáo, đơn vị hỗ trợ cho MTTQVN TP.HCM
	 
	 

	4.3
	Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, ...(cán bộ, người lao động thuộc sở ban ngành)
	 
	 

	4.4
	Đơn vị hành chính
	 
	 

	5
	Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội
	 
	 

	6
	Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng, chống dịch: người lao động trong cơ sở sản xuất, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công viên phần mềm, Tập đoàn lớn đóng góp cho kinh tế của Thành phố...
	 
	 

	6.1
	Khu chế xuất - Khu công nghiệp
	 
	 

	6.2
	Khu công nghệ cao
	 
	 

	6.3
	Công viên phần mềm Quang Trung
	 
	 


 
PHỤ LỤC 2:
THÔNG TIN LIÊN HỆ NGƯỜI ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH BÁO CÁO
	TT
	Tên đơn vị
	Người đầu mối thứ 1
	Người đầu mối thứ 1
	Người đầu mối thứ 2
	Người đầu mối thứ 2

	
	
	Họ và tên
	Số điện thoại
	Họ và tên
	Số điện thoại

	1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố
	 
	 
	 
	 

	2
	Bộ Tư lệnh Thành phố
	 
	 
	 
	 

	3
	Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;
	 
	 
	 
	 

	4
	Cảng vụ Hàng không miền Nam;
	 
	 
	 
	 

	5
	Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn
	 
	 
	 
	 

	6
	Công an Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	7
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	 

	8
	Sở Kế hoạch đầu tư
	 
	 
	 
	 

	9
	Sở Ngoại vụ
	 
	 
	 
	 

	10
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 

	11
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	 
	 
	 

	12
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 

	13
	Sở Văn hóa và Thể thao
	 
	 
	 
	 

	14
	Sở Du lịch
	 
	 
	 
	 

	15
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 

	16
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 

	17
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	 

	18
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 

	19
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	 
	 

	20
	Sở Tài Chính
	 
	 
	 
	 

	21
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 

	22
	Sở Quy hoạch - Kiến trúc
	 
	 
	 
	 

	23
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	 
	 

	24
	Thanh tra thành phố
	 
	 
	 
	 

	25
	Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	26
	Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
	 
	 
	 
	 

	27
	Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố
	 
	 
	 
	 

	28
	Ban Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	29
	Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	30
	Ủy ban người nước ngoài
	 
	 
	 
	 

	31
	Cục Thi hành án dân sự thành phố
	 
	 
	 
	 

	32
	Ban Quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất (HEPZA);
	 
	 
	 
	 

	33
	Ban An toàn giao thông thành phố
	 
	 
	 
	 

	34
	Ban đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố
	 
	 
	 
	 

	35
	Ban Quản lý các khu chế xuất và khu Công nghiệp thành phố
	 
	 
	 
	 

	36
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông
	 
	 
	 
	 

	37
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công Nghiệp
	 
	 
	 
	 

	38
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố
	 
	 
	 
	 

	39
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm
	 
	 
	 
	 

	40
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng hạ tầng đô thị
	 
	 
	 
	 

	41
	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố
	 
	 
	 
	 

	42
	Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố
	 
	 
	 
	 

	43
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố
	 
	 
	 
	 

	44
	Ban Quản lý An toàn thực phẩm
	 
	 
	 
	 

	45
	Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thành phố
	 
	 
	 
	 

	46
	Ban Quản lý Khu Công nghiệp Công nghệ cao thành phố
	 
	 
	 
	 

	47
	Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố
	 
	 
	 
	 

	48
	Ban Tôn giáo thành phố
	 
	 
	 
	 

	49
	Bảo hiểm Xã hội thành phố
	 
	 
	 
	 

	50
	Bưu điện thành phố
	 
	 
	 
	 

	51
	Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	52
	Cục Thống kê TP.HCM
	 
	 
	 
	 

	53
	Cục Thuế thành phố
	 
	 
	 
	 

	54
	Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	55
	Học viện Cán bộ thành phố
	 
	 
	 
	 

	56
	Kho Bạc nhà nước TP.HCM
	 
	 
	 
	 

	57
	Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi
	 
	 
	 
	 

	58
	Liên minh Hợp tác xã thành phố
	 
	 
	 
	 

	59
	Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố
	 
	 
	 
	 

	60
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM
	 
	 
	 
	 

	61
	Quỹ Phát triển nhà ở thành phố
	 
	 
	 
	 

	62
	Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố
	 
	 
	 
	 

	63
	Trường Đại học Sài Gòn
	 
	 
	 
	 

	64
	Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
	 
	 
	 
	 

	65
	Viện Nghiên cứu phát triển thành phố
	 
	 
	 
	 

	66
	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài
	 
	 
	 
	 

	67
	Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố
	 
	 
	 
	 

	68
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)
	 
	 
	 
	 

	69
	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
	 
	 
	 
	 

	70
	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
	 
	 
	 
	 

	71
	Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà thành phố
	 
	 
	 
	 

	72
	Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn - SJC
	 
	 
	 
	 

	73
	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
	 
	 
	 
	 

	74
	Tổng Công ty bến Thành - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	75
	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	76
	Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	77
	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	78
	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	79
	Tổng Công ty Điện lực thành phố - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	80
	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	81
	Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	82
	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	83
	Tổng Công ty Vốn hóa Sài Gòn - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	84
	Tổng Công ty Văn hóa Xây dựng - TNHH MTV
	 
	 
	 
	 

	85
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
	 
	 
	 
	 

	86
	Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố
	 
	 
	 
	 

	87
	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố
	 
	 
	 
	 

	88
	Đoàn Luật sư thành phố
	 
	 
	 
	 

	89
	Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố
	 
	 
	 
	 

	90
	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố
	 
	 
	 
	 

	91
	Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố
	 
	 
	 
	 

	92
	Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành Phố
	 
	 
	 
	 

	93
	Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố
	 
	 
	 
	 

	94
	Ủy ban nhân dân quận 1
	 
	 
	 
	 

	95
	Ủy ban nhân dân quận 3
	 
	 
	 
	 

	96
	Ủy ban nhân dân quận 4
	 
	 
	 
	 

	97
	Ủy ban nhân dân quận 5
	 
	 
	 
	 

	98
	Ủy ban nhân dân quận 6
	 
	 
	 
	 

	99
	Ủy ban nhân dân quận 7
	 
	 
	 
	 

	100
	Ủy ban nhân dân quận 8
	 
	 
	 
	 

	101
	Ủy ban nhân dân quận 10
	 
	 
	 
	 

	102
	Ủy ban nhân dân quận 11
	 
	 
	 
	 

	103
	Ủy ban nhân dân quận 12
	 
	 
	 
	 

	104
	Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
	 
	 
	 
	 

	105
	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
	 
	 
	 
	 

	106
	Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh
	 
	 
	 
	 

	107
	Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
	 
	 
	 
	 

	108
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